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Sơn La, ngày  24 tháng 5 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành định mức, đơn giá hỗ trợ đầu tư trồng rừng,
  khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng thuộc dự án 661 tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007- 2010;

Căn cứ Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 10/12/2006 của UBND tỉnh Sơn La, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ  trình số: 42/TTr-SNN ngày 21 tháng 3 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành định mức, đơn giá hỗ trợ đầu tư trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng thuộc Dự án 661 tỉnh Sơn La, cụ thể sau:
1. Định mức, đơn giá trồng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng

1.1. Các xã vùng I và vùng II
Tổng mức hỗ trợ đầu tư là 4.800.000 đồng/ha/4 năm. 
Trong đó:
- Năm thứ nhất (trồng, chăm sóc ): 3.000.000 đ/ha.

- Năm thứ hai (chăm sóc):
      800.000 đ/ha.

- Năm thứ ba (chăm sóc):
      600.000 đ/ha.

- Năm thứ tư (chăm sóc):
      400.000 đ/ha.

1.2. Các xã vùng III và các bản đặc biệt khó khăn 

Tổng mức hỗ trợ đầu tư 5.200.000 đồng/ha/4 năm. 
Trong đó:
- Năm thứ nhất (trồng, chăm sóc):  3.400.000 đ/ha.

- Năm thứ hai (chăm sóc):
      800.000 đ/ha.

- Năm thứ ba (chăm sóc):
      600.000 đ/ha.

- Năm thứ tư (chăm sóc):
      400.000 đ/ha.

1.3. Định mức, đơn giá trồng tre măng Bát độ

Tổng mức hỗ trợ đầu tư là 5.000.000 đồng/ha/3 năm (Cây giống trồng bằng hom củ, cành).
- Năm thứ nhất (trồng, chăm sóc): 3.900.000đ/ha. 

- Năm thứ hai (chăm sóc):
     700.000đ/ha.

- Năm thứ ba (chăm sóc):
     400.000đ/ha.

2. Định mức, đơn giá khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng


Tổng mức đầu tư hỗ trợ là 50.000 đồng/ha/năm. 

Trong đó:

- Chi phí nhân công: 47.000 đồng (gồm cả chi phí quản lý xã, bản 1.200 đồng)

- Chi phí vật liệu:  3.000 đồng.

3. Định mức, đơn giá  hỗ trợ trồng rừng sản xuất

- Tổng mức đầu tư hỗ trợ: Tối đa là 2.000.000 đồng/ha (bao gồm cả chi phí quản lý và nghiệm thu của cơ quan quản lý)

- Hình thức đầu tư: 

+ Hỗ trợ cây giống (kể cả cước vận chuyển đến chân lô rừng trồng) áp dụng đối với tất cả các loài cây lâm nghiệp trồng rừng sản xuất;

+ Hỗ trợ phân bón;

+ Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật;

- Đối tượng hỗ trợ: Đối với tất cả cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tham gia trồng rừng sản xuất (rừng kinh tế) trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Thủ tục đầu tư: Các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu hỗ trợ trồng rừng sản xuất lập phương án kinh doanh sản xuất, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành. 
Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý dự án 661 tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Ban quản lý dự án 661 các huyện, thị xã; các chủ rừng triển khai thực hiện; quản lý và sử dụng nguồn kinh phí theo đúng quy định. Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng hướng dẫn lập thủ tục đầu tư hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kiểm lâm, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị; Giám đốc Ban quản lý dự án 661 tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án 661 các huyện, thị; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- TT Công báo tỉnh;
- Như Điều 3;
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